
BẢNG GIÁ XE TẢI CHỞ HÀNG 22 TẤN HÀ NỘI -> TP.HCM
(và các tỉnh cùng tuyến trên đường QL1A)
HOTLINE: 0911 447 117 (ZALO - MS. THƯ)

STT Tuyến đường ghép hàng 
từ Hà Nội vào TP. HCM

Giá Hàng Nhẹ (Gọn) Giá Hàng Nặng (Gọn)

Giá chở hàng từ
1 - 5 khối

Giá chở hàng từ
5 - 15 khối

Giá chở hàng từ
15 - 50 khối

Hàng ghép xe từ
100kg - 3 tấn

Hàng ghép xe từ
3 tấn - 10 tấn

Hàng ghép xe từ
10 tấn - 50 tấn

(Vnd/ khối) (Vnd/ khối) (Vnd/ khối) (Vnd/ kg) (Vnd/ kg) (Vnd/ kg)

1 Bình Chánh, Tp. HCM 470,000 420,000 320,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
2 Bình Tân, Tp. HCM 350,000 300,000 200,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
3 Bình Thạnh, Tp. HCM 350,000 300,000 200,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
4 Cần Giờ, Tp. HCM 950,000 900,000 800,000 3.500đ - 2.500đ 2.500đ - 2.000đ 2.000đ - 1.800đ
5 Củ Chi, Tp. HCM 450,000 400,000 300,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.400đ - 1.300đ
6 Gò Vấp, Tp. HCM 350,000 300,000 200,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.500đ - 1.400đ
7 Hóc Môn, Tp. HCM 350,000 300,000 200,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.500đ - 1.400đ
8 Nhà Bè, Tp. HCM 500,000 450,000 350,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.400đ - 1.300đ
9 Phú Nhuận, Tp. HCM 350,000 300,000 200,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.400đ - 1.300đ
10 Quận 1, Tp. HCM 400,000 350,000 250,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
11 Quận 2, Tp. HCM 400,000 350,000 250,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
12 Quận 3, Tp. HCM 400,000 350,000 250,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
13 Quận 4, Tp. HCM 450,000 400,000 300,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
14 Quận 5, Tp. HCM 450,000 400,000 300,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
15 Quận 6, Tp. HCM 450,000 400,000 300,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
16 Quận 7, Tp. HCM 450,000 400,000 300,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
17 Quận 8, Tp. HCM 470,000 420,000 320,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
18 Quận 9, Tp. HCM 450,000 400,000 300,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
19 Quận 10, Tp. HCM 400,000 350,000 250,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
20 Quận 11, Tp. HCM 400,000 350,000 250,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ



21 Quận 12, Tp. HCM 300,000 250,000 220,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
22 Tân Bình, Tp. HCM 350,000 300,000 200,000 2.000đ - 1.800đ 1.700đ - 1.400đ 1.400đ - 1.300đ
23 Tân Phú, Tp. HCM 370,000 320,000 220,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ
24 Thủ Đức, Tp. HCM 400,000 350,000 250,000 3.000đ - 2.000đ 1.800đ - 1.500đ 1.500đ - 1.400đ

Ghi chú:
- Giá xe chở hàng chưa bao gồm Thuế VAT
- Giá chở hàng chưa bao gồm phí xếp dỡ
- Giá chở hàng có thể bốc xếp bằng tay, thủ công, kiện hàng không quá 60kg, hàng được đóng gói gọn gàng dễ xếp dỡ, ví dụ: Gạo, bột, sửa, hàng thùng, hàng 
gia dụng, vải…
- Giá xe tải chở hàng chưa bao gồm: phí bao bọc, đóng thùng, đóng kiện, máy móc nặng, tháo dỡ, lắp ráp


